
Phụ lục số 03 

Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất bãi bỏ 

 

STT Tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và tên gọi văn bản Ghi chú 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 08 văn bản (04 nghị quyết, 04 quyết định) 

1  
Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức chi đối với hoạt động 

tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 
Sở KH&CN 

2  
Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở KH&CN 

3  

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định mức chi thực hiện chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 tại 

tỉnh Kon Tum 

Sở KH&CN 

4  

Nghị quyết số 60/2024/NQ-HĐND ngày 26/09/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định thẩm quyền quyết định việc 

mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm hàng hoá, dịch vụ sử 

dụng nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

Sở KH&CN 

5  
Quyết định số  42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về tăng cường hoạt động 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 
Sở KH&CN 

6  
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế hoạt động của Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum 
Sở KH&CN 

7  
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế hoạt động của Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum 
Sở KH&CN 



8  
Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND 17/10/2023 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử 

dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Kon Tum 
Sở KH&CN 

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG: 31 nghị quyết 

9  
Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 

địa bàn tỉnh 
Sở NN&MT 

10  
Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
Sở NN&MT 

11  
Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
Sở NN&MT 

12  

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

13  
Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng 

lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&MT 

14  

Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 

2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

15  

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

16  

Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông 

nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

17  Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án 

phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa 
Sở NN&MT 



bàn tỉnh Quảng Ngãi 

18  

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 29/5/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất 

phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

19  

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất 

phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

20  

Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

21  

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất 

phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

22  

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp năm 

2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

23  

Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

24  

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông 

nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

25  
Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&MT 

26  
Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 17/11/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&MT 



27  
Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện thu hồi đất của một số 

công trình và thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&MT 

28  

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách 

địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các 

nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sở NN&MT 

29  

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 

Sở NN&MT 

30  

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án 

phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông 

nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

31  
Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 06/9/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&MT 

32  

Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, 

dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất 

phi nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&MT 

33  

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị 

quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 

Sở NN&MT 

34  

Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 06/6/2023 của HĐND tỉnh bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục 

kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ 

lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 

Sở NN&MT 

35  
Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của HĐND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp 

huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 

Sở NN&MT 



2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

36  
Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc thông qua Bảng giá đất định 

kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Sở NN&MT 

37  
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018  của HĐND tỉnh Kon Tum về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
Sở NN&MT 

38  

Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở NN&MT 

39  

Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở NN&MT 

III. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG UBND TỈNH: 09 văn bản (01 nghị quyết, 08 quyết định) 

40  
Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi đối với 

công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

41  
Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi đảm bảo 

công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

42  
Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

43  

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

44  
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum 

Văn phòng 

UBND tỉnh 



45  
Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế quản lý, vận hành 

và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

46  
Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

47  

Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành 

kèm theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum) 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

48  
Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 28/08/2024 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế hoạt động của Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 09 văn bản (05 nghị quyết, 04 quyết định) 

49  

Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi phân cấp thẩm quyền cho 

HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021 

- 2025 tại địa phương thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

50  

Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum về phân cấp thẩm quyền cho 

HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn 

và hằng năm giai đoạn 05 năm của các chương trình MTQG 

Sở Tài chính 

51  
Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân 

cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 

52  

Nghị quyết  số 43/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi một số điều của 

Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sở Tài chính 

53  Nghị quyết 121/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh KonTum ban hành Quy định thẩm quyền 

quyết định và phân cấp quyết định phê duyệt một số nội dung trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công 
Sở Tài chính 



thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

54  

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định tài sản có giá trị 

lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

55  

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định tài sản có giá trị lớn 

sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Kon Tum 

Sở Tài chính 

56  

Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Danh mục lĩnh 

vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và quy định mức miễn tiền thuê đất tại khu vực 

đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa 

Sở Tài chính 

57  
Quyết định số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định giá dịch vụ 

trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 06 văn bản (05 quyết định, 01 chỉ thị) 

58  
Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 07/12/2000 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định tạm thời về định mức chi chi 

phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum 
Sở Tư pháp 

59  
Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Sở Tư pháp 

60  

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định mức trần thù lao công 

chứng  áp dụng đối với việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp; dịch giấy tờ, văn bản và các công 

việc khác liên quan đến việc công chứng do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện 

Sở Tư pháp 

61  
Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Sở Tư pháp 

62  Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công chứng các hợp đồng, Sở Tư pháp 



giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

63  
Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tư pháp 

VI. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG: 07 văn bản (03 nghị quyết, 04 quyết định) 

64  
Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định điều kiện về diện tích nhà ở 

tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Công an tỉnh 

65  

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định về mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân  phòng; số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

Công an tỉnh 

66  

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ 

an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và một số chế độ, chính sách đối 

với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Công an tỉnh 

67  
Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Kon Tum 
Công an tỉnh 

68  
Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Công an tỉnh 

69  
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về an toàn phòng cháy, chữa 

cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Công an tỉnh 

70  
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối 

với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Công an tỉnh 

Tổng số: 70 văn bản (44 Nghị quyết, 25 Quyết định, 01 Chỉ thị) 
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